
Họ và tên học sinh:………..…………...……………………...……… Lớp: 4……………… 
 

 

 

Bài 1. Đọc đoạn văn sau có mấy câu? Vì sao em biết? 

 Chùa Một Cột nằm ở trung tâm Hà Nội. Chùa được xây dựng trên một cột đá cao chừng 

hai mét, đặt trong một hồ nước hình vuông. Đó là một công trình kiến trúc độc đáo được làm 

bằng gỗ, lợp ngói, mang hình bông hoa sen mọc lên từ dưới nước. 

(Theo Thu Trang) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2. Đánh dấu X vào  sau các câu hoàn chỉnh. 

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây.  

 

Đàn sếu đang sải cánh trên cao.  

 

sau một cuộc dạo chơi  

 

Đám trẻ ra vể.  

 

nói cười tíu tít  

 

thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven 

đường 
 

 

Cặp mắt cụ lộ rõ vẻ u sầu.  

Bài 3. Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại câu: 

a. có một/ rất/ khu rừng nọ/ nhát gan/ trong một/ chú thỏ/ 

………………………………………………………………………………………… 
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b. bỏ chạy/ bóng dáng/ vội quay đầu/ của cáo/ cứ nhìn thấy/ là thỏ/ 

………………………………………………………………………………………… 

c. không sợ/ giúp thỏ/ có cách gì/ nữa không/ cáo/ 

………………………………………………………………………………………… 

d. một cách/ ấy là/ thỏ/ thay một bộ răng/ nghĩ ra/ rất hay trông thật/ hung dữ/ 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 4. Đặt 2 – 3 câu nói về một bạn trong lớp em, trong đó có dùng tính từ. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Đọc đoạn văn sau và cho biết: 

Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới 

kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. 

Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của 

hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của 

mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, 

đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn 

man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả 

ra lúc đó thơm tho lạ thường. 

Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để 

bàn tay người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người 

mẹ có một êm dịu vô cùng. 

(Nguyễn Hồng) 

a. Tìm phần mở đầu, triển khai và kết thúc của đoạn văn trên. 

- Mở đầu: ……………………………………………………………………………… 

- Triển khai: …………………………………………………………………………… 

- Kết thúc: ……………………………………………………………………………… 

b. Tìm các từ ngữ biểu đạt tình cảm, cảm xúc của đứa con với người mẹ. 

………………………………………………………………………………………… 

c. Liệt kê các ý biểu bộ tình cảm, cảm xúc của đứa con với người mẹ. 

G: Tìm trong đoạn từ “Tôi ngồi trên đệm xe” đến hết. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  



Họ và tên học sinh:………..…………...……………………...……… Lớp: 4……………… 
 

 

Đọc thầm câu chuyện sau: 

HAI CHIẾC HUY CHƯƠNG 

          Tại đại hội Ô-lim-píc dành cho người khuyết tật, một học sinh tên Giôn, 14 tuổi, mắc 

hội chứng Đao(*) nên mắt nhìn không rõ. Giôn đăng kí chạy môn 400 mét. 

          Vào ngày thi, sau khi đăng kí để nhận đường chạy và số hiệu, thì cặp kính của Giôn biến 

mất, nhưng cậu vẫn nói rất quyết tâm: 

          - Em sẽ gắng hết sức để giành huy chương vàng. 

          Khi có tín hiệu xuất phát, Giôn đã khởi đầu rất tốt. Đột nhiên một vận động viên khác 

chạy lấn vào đường đua của Giôn khiến em không nhìn thấy đường chạy và ngã vào khu vực 

đá dăm bên cạnh đường đua. 

          Thế nhưng Giôn đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy dù chân 

trái khập khiễng vì đau. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận 

động viên cuối cùng, Giôn lại bị trượt chân và ngã. Cậu nằm khá lâu. Nhưng Giôn lại gượng 

đứng dậy. Lúc này, sức chạy của Giôn đã giảm đi rất nhiều, chân tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy, 

người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần nữa. 

          Bỗng nhiên, mẹ của Giôn đến đứng gần vạch đích và gọi to: 

          - Giôn! Mẹ ở đây, con có nghe thấy tiếng mẹ không? 

          Mặc cho khuỷu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rớm máu, Giôn vẫn khập khiễng tiến 

về phía vạch đích, hướng theo tiếng gọi của người mẹ. 

          - Phía này, con yêu ơi! – Mẹ cậu gọi. 

          Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đích và ngã 

vào vòng tay âu yếm của mẹ. 

          Giôn đã không chiến thắng trên đường đua nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, 

tỏa sáng trong cậu. Giôn thật xứng đáng nhận cùng một lúc hai huy chương về bản lĩnh và 

niềm tin; một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời – không bao giờ bỏ cuộc. 

                                                                                                      (Thanh Tâm) 

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:  

Câu 1: Cậu bé Giôn trong câu chuyện tham gia thi đấu môn thể thao nào? 

A. Chạy việt dã    C. Chạy 1000 mét 

B. Chạy 1400 mét   D. Chạy 400 mét 

Câu 2: Cậu đã gặp phải rủi ro gì khi chuẩn bị thi đấu? 

A. Cậu bị mất kính   C. Cậu bị đến muộn 

B. Cậu bị mắt kém   D. Cậu gặp tai nạn 

Câu 3: Cậu bé bị ngã mấy lần trong khi chạy đua? 

A. 1 lần   B. 2 lần  C. 3 lần  D. 4 lần 
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Câu 4: Cậu đã làm thế nào để có thể về đúng đích? 

A. Nhìn vào hai vạch sơn trắng của đường chạy đua để chạy cho đúng. 

B. Nghe theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. 

C. Nghe theo tiếng mẹ gọi ở vạch đích. 

D. Nhờ đồng đội giúp đỡ 

Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………. 

 Câu 7: Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu:  

a. đăng kí /Giôn /môn 400 mét. / chạy 

 ................................................................................................................................  

b. khúc cua. /tiếp tục /Cậu/ một cách bền bỉ/ chạy qua 

 ................................................................................................................................  

c. sẽ gắng/ huy chương vàng. / Em /hết sức / để giành  

 ................................................................................................................................  

Câu 7: Dựa vào bức tranh để đặt một câu:  

 

 

 

 

 

 

 

a. Một câu kể 

 ................................................................................................................................  

b. Một câu hỏi 

 ................................................................................................................................  

c. Một câu khiến 

 ................................................................................................................................  

d. Một câu cảm  

 ................................................................................................................................  
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Đọc thầm câu chuyện sau: 

THA THỨ ĐỂ YÊU THƯƠNG 

Bin đang rất buồn bã vì Ta-rô làm hỏng con quay của Bin. Dù Ta-rô đã xin lỗi nhưng Bin 

vẫn không muốn nói chuyện. Sinh nhật của Bin, mẹ nhắc Bên mời Ta-rô sang dự, Bin cũng 

chẳng mời. Mẹ hỏi, Bin kể lại chuyện cho mẹ nghe, mẹ nói: "Con thật là... bạn có cố ý đâu.". 

Ta-rô sang chúc mừng sinh nhật Bin với một món quà. Bin ngạc nhiên lắm. Nhưng Bin 

cũng chẳng nói cười gì. Đã vậy, Bin còn kéo hết các bạn quay sang chơi trò chơi với mình. 

Ta-rô phải lủi thủi một mình ngồi ghép hình. Thậm chí, khi Ta-rô chẳng may quơ tay làm vỡ 

cái lọ hoa trên bàn, Bin còn chạy xuống bếp gọi mẹ để trị tội Ta-rô. Nhin Ta-rô vừa run vừa 

nói lời xin lỗi mẹ, Bin nghĩ: "Lọ hoa rất đắt tiền, thế nào mẹ cũng trị Ta-rô cái tội bất cẩn, phá 

phách cho mà xem.”. 

Nhưng, mẹ chẳng những không mắng mỏ mà còn nhẹ nhàng bảo Ta-rô: “Không sao đâu, 

chỉ là cái lọ hoa thôi mà con.”.  

Đợi mẹ dọn dẹp xong đống thuỷ tinh, Bin theo mẹ xuống bếp, hỏi mẹ sao lại không trách 

mắng Ta-rô. Mẹ mỉm cười:  

- Ta-rô không cố ý và bạn ấy đã xin lỗi rồi mà. Khi ai đó biết sai và nhận lỗi thì mình 

cũng nên bỏ qua chứ con! 

- Nhưng.. 

Không đợi cho Bin nói hết câu, mẹ cắt ngang:  

- Con vẫn còn giận Ta-rô chuyện làm hỏng con quay à? 

Bin im lặng và tư lự. Mẹ nhìn Bin trìu mến: 

– Tha thứ cũng là một cách để yêu thương và giữ gìn tình bạn lâu dài đó, con trai biết 

chưa? 

- Vâng ạ. 

Bin chạy ù lên nhà, lấy đồ chơi, rủ Ta-rô và các bạn chơi chung. Cả hai cùng chơi và cười 

đùa vui vẻ. 

 (Theo Phạm Tử Văn) 

Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu. 

Câu 1. Chuyện gì xảy ra giữa Bin và Ta-rô? 

A. Bin vô ý làm hỏng con quay của Ta-rô. 

B. Bin cố ý làm hỏng con quay của Ta-rô. 

C. Ta-rô vô ý làm hỏng con quay của Bin. 

D. Ta-rô cố ý làm hỏng con quay của Bin. 

Câu 2. Những dòng nào nói về hành động của Bin với Ta-rô trong tiệc sinh nhật của 

mình? 

A. Chẳng nói cười gì với Ta-rô. 

B. Kéo hết các bạn chơi trò chơi chung với mình.  

C. Kể với mẹ về việc Ta-rô làm hỏng con quay của mình. 

D. Hỏi mẹ sao không trách mắng bạn khi bạn ấy làm vỡ lọ hoa của mẹ. 

E. Nhẹ nhàng bảo với Ta-rô: "Chỉ là cái lọ hoa thôi mà". 
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Câu 3. Ta-rô làm những gì trong tiệc sinh nhật của Bin? 

A. Đến chúc mừng sinh nhật bạn. 

B. Lủi thủi chơi một mình.  

C. Xin lỗi bạn. 

D. Dọn dẹp đống thuỷ tinh. 

Câu 4. Theo em, câu: “Khi ai đó biết sai và nhận lỗi thì minh cũng nên bỏ qua chứ 

con!", ý nói gì? 

A. Người biết nhận lỗi là người dũng cảm.  

B. Người biết tha lỗi cho người khác là người tốt. 

C. Nên tha lỗi cho người biết nhận lỗi. 

D. Nên tha lỗi cho người không cố ý phạm lỗi. 

Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?  

A. Ai cũng có thể mắc lỗi nên mỗi người cần độ lượng và bao dung. 

B. Chỉ nên độ lượng và bao dung với bạn thân.  

C. Nên dành sự độ lượng và bao dung cho người hay mắc lỗi. 

D. Vì có sự độ lượng và bao dung nên được phép mắc lỗi. 

Câu 6. Câu là gì? Câu được viết thế nào? 

A. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý; các từ được sắp xếp theo một trật tự hợp lí; 

chữ cái đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu kết thúc câu.  

B. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý trọn vẹn; các từ trong câu được sắp xếp theo 

một trật tự hợp lí; chữ cái đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu kết thúc câu.  

C. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý trọn vẹn; các từ trong câu được sắp xếp theo 

một trật tự; câu phải được viết hoa, cuối câu phải có dấu kết thúc câu. 

D. Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý trọn vẹn, ý phải được sắp xếp theo một trật 

tự hợp lí, chữ cái đầu cầu phải viết hoa, cuối câu phải có dấu kết thúc câu. 

Câu 7. Gạch 1 gạch dưới dòng là câu, 2 gạch dưới dòng là cụm từ. 

A. chúc mừng sinh nhật 

B. Bin im lặng và tư lự.  

C. giữ gìn tình bạn lâu dài 

D. Mẹ không mắng Ta-rô. 

E. Ta-rô không cố ý và bạn ấy đã xin lỗi rồi mà.  

G. cùng chơi và cười đùa vui vẻ 

Câu 8. Sắp xếp các từ ngữ trong từng dòng thành câu và viết lại câu.  

a. yêu thương/ giúp đỡ/ bạn bè/ phải/ luôn/ nhau 

b. người/ bỏ qua/ cho/ biết/ nhận lỗi/ hãy 

c. rủ/ các bạn/ chơi/ cùng/ chúng ta nên 

d. là/ điều/ vô cùng/ quý giả/ tình bạn 

Câu 9. Tách câu trong đoạn văn sau. Chép lại đoạn văn sau khi đã tách câu (nhớ viết 

hoa chữ cái đầu câu). Viết vào ……………………………. 

Buổi tối, làng mất điện bà trải chiếu ra sân nồi đậu nành luộc nóng hổi, thơm lừng 

khắp nhà ánh trăng rải đều trong nhà, ngoài ngõ những gương mặt quê hương rạng rỡ Bống 

và Đốm vui lắm chưa bao giờ hai chị em được dự một bữa tiệc như vậy bữa tiệc giản dị, lạ 

lẫm đậu luộc và những câu chuyện bà kể thật là thú vị. 
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Đọc thầm câu chuyện sau: 

Ngoài đường phố 

En-ri-cô yêu quý! 

Chiều nay bố đã nhìn thấy con va phải một cụ già khi con ở nhà thầy giáo về. Con hãy 

cẩn thận hơn khi ra ngoài đường phố, vì đó là nơi đi lại của tất cả mọi người. 

Con hãy nhớ: Mỗi khi con gặp một cụ già, một người đàn bà bế con, một người què chống 

nạng, một người đang gồng lưng gánh nặng, một gia đình tang tóc, con đều phải nhường bước 

cung kính. Chúng ta phải kính trọng tuổi già, chia sẻ với người khuyết tật, với nỗi khổ, sự vất 

vả và cái chết. 

Thấy một người sắp bị xe húc phải, con hãy thét lên cho người ấy biết mà tránh. Thấy 

một đứa bé đứng khóc, con hãy hỏi tại sao nó khóc và an ủi nó. Thấy một cụ già đánh rơi gậy, 

con hãy nhặt lên, lễ phép đưa cụ. 

Thấy hai đứa trẻ đánh nhau, con hãy can chúng. Nhưng nếu là hai người lớn thì con hãy 

tránh xa, để khỏi phải chứng kiến cảnh thô bạo, làm cho long con thành sắt đá. Gặp người bị 

cảnh sát còng tay, con đừng vào hùa với đám đông chế nhạo họ vì đó có thể là người vô tội. 

Con hãy ngừng cười nói khi có một cái cáng người bệnh hay một đám tang đi qua. Đó là những 

chuyện buồn mà mỗi người cần chia sẻ. 

Con hãy lễ độ khi thấy những trẻ em bị mù, câm điếc, mồ côi. Thấy họ, con hãy nghĩ rằng 

đấy là những nỗi bất hạnh và lòng từ thiện của con người đang đi qua.  

Mai đây, nếu đi xa, con sẽ luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về thành phố quê hương – 

tổ quốc thời thơ ấu của con. 

Bố của con. 

(Theo Những tấm lòng cao cả – A-mi-xi) 

Câu 1:  Những bổn phận con người cần thực hiện ngoài đường phố thể hiện điều gì? Đánh 

dấu X vào trước câu trả lời đúng. 

..... Tình cảm đối với quê hương, tổ quốc 

….. Tình cảm đối với cộng đồng 

….. Văn hoá, tình yêu con người, tinh thần tôn trọng pháp luật  

Câu 2:  Qua đoạn văn (từ “Con hãy nhớ” đến “cái chết”) người bố mong muốn ở con mình 

điều gì? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Câu 3: Bài đọc muốn khuyên ta điều gì? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Câu 4 . Nếu em là nhân vật người con trong bài đọc Ngoài đường phố ở bài 1, em cảm 

thấy như thế nào khi nhận được những lời căn dặn của bố? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Câu 5. Nối các kết hợp sau vào ô thích hợp và cho biết vì sao? 

 
Câu 6. Sắp xếp các từ ngữ trong mỗi dòng sau để được câu văn theo yêu cầu (dùng dấu 

chấm câu cho phù hợp). 

a) Cậu/ đấy nhé/ nhớ/ đến/ đúng giờ 

Câu khiến 

…………………………………………………………………………………………….. 

b) đưa đón/ Ông/ hằng ngày/ cháu/ đi học 

Câu kể 

…………………………………………………………………………………………….. 

c) là/ Cháu/ một/ đứa trẻ/ tấm lòng/ nhân hậu/ có 

Câu cảm 

…………………………………………………………………………………………….. 

d) Khi/ xe buýt/ cần phải/ chỗ ngồi/ cho/ đi/ chúng ta/ nhường/ ai 

Câu hỏi 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. Dựa vào bức tranh sau, đặt câu theo yêu cầu. 

Câu khiến 

……………………………………………………… 

Câu kể 

……………………………………..……………… 

Câu cảm 

……………………………………………………… 

Câu hỏi 

……………………………………………………… 


